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Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí

Tổng hợp kiến thức Tiếng Anh Lớp 2: Chủ đề Đồ

ăn và Thức uống (Food and Drinks)

Chào các em học sinh! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một chủ đề rất

thú vị và gần gũi, đó là Đồ ăn và Thức uống. Chúng ta sẽ học từ vựng về các

món ăn quen thuộc và cách nói mình thích hay không thích một món gì đó nhé!

A. Từ vựng về Đồ ăn và Thức uống (Vocabulary: Food and

Drinks)

Dưới đây là bảng từ vựng các món ăn, đồ uống và trái cây phổ biến mà các em

thường gặp hàng ngày.
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1. Đồ ăn (Food)

Tiếng Anh Phiên âm đơn giản Nghĩa tiếng Việt

rice /raɪs/ cơm

bread /bred/ bánh mì

chicken /ˈtʃɪkɪn/ thịt gà

fish /fɪʃ/ cá

pizza /ˈpiːtsə/ bánh pizza

noodles /ˈnuːdlz/ mì

soup /suːp/ súp, canh

egg /eɡ/ trứng

candy /ˈkændi/ kẹo

cake /keɪk/ bánh ngọt
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2. Thức uống (Drinks)

Tiếng Anh Phiên âm đơn giản Nghĩa tiếng Việt

water /ˈwɔːtər/ nước lọc

milk /mɪlk/ sữa

juice /dʒuːs/ nước ép trái cây

orange juice /ˈɒrɪndʒ dʒuːs/ nước cam

apple juice /ˈæpl dʒuːs/ nước táo

soda /ˈsəʊdə/ nước ngọt có ga

B. Cấu trúc câu "I like / I don't like"

Đây là phần quan trọng nhất của bài học. Chúng ta sẽ học cách nói về món ăn

mình thích và không thích.

1. Câu khẳng định: Nói về thứ mình thích

Khi muốn nói mình thích một món ăn hoặc đồ uống nào đó, các em hãy dùng

cấu trúc sau:

Công thức: I like + [tên đồ ăn/thức uống].

Giải thích: "I like" có nghĩa là "Tớ thích". Các em chỉ cần ghép tên món ăn hoặc

đồ uống vào sau cụm từ này là được.

Ví dụ minh họa:
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I like pizza. (Tớ thích bánh pizza.)

I like milk. (Tớ thích sữa.)

I like chicken. (Tớ thích thịt gà.)

2. Câu phủ định: Nói về thứ mình không thích

Ngược lại, khi muốn nói mình không thích một món gì, các em hãy dùng cấu

trúc sau:

Công thức: I don't like + [tên đồ ăn/thức uống].

Giải thích: "don't" là viết tắt của "do not", có nghĩa là "không". Cấu trúc "I don't

like" có nghĩa là "Tớ không thích".

Ví dụ minh họa:

I don't like fish. (Tớ không thích cá.)

I don't like soup. (Tớ không thích súp.)

I don't like soda. (Tớ không thích nước ngọt có ga.)

C. Mẫu câu hỏi và trả lời về sở thích

Bây giờ, chúng ta sẽ học cách hỏi bạn mình có thích một món gì đó không và

cách trả lời nhé.

1. Hỏi bạn có thích món gì không?

Để hỏi bạn mình, các em dùng mẫu câu hỏi "Yes/No" sau:

Công thức câu hỏi: Do you like + [tên đồ ăn/thức uống]?
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Giải thích: Đây là câu hỏi để biết bạn mình thích hay không thích món ăn/đồ

uống được nhắc đến.

Công thức trả lời:

Nếu thích, trả lời: Yes, I do. (Có, tớ có.)

Nếu không thích, trả lời: No, I don't. (Không, tớ không.)

Ví dụ đoạn hội thoại:

1. An: Do you like cake? (Bạn có thích bánh ngọt không?)

Binh: Yes, I do. (Có, tớ thích.)

2. Mai: Do you like fish? (Bạn có thích cá không?)

Nam: No, I don't. I like chicken. (Không, tớ không thích. Tớ thích thịt gà.)

3. Teacher: Do you like apple juice? (Em có thích nước táo không?)

Student: Yes, I do. (Dạ có ạ.)

2. Hỏi bạn thích món ăn/đồ uống nào?

Khi muốn hỏi chung chung xem bạn mình thích món gì, các em có thể dùng

mẫu câu hỏi này.

Công thức câu hỏi:

What food do you like? (Bạn thích món ăn nào?)

What drink do you like? (Bạn thích đồ uống nào?)

Công thức trả lời:
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I like + [tên đồ ăn/thức uống].

Ví dụ đoạn hội thoại:

1. A: What food do you like?

B: I like noodles and eggs. (Tớ thích mì và trứng.)

2. A: What drink do you like?

B: I like orange juice. (Tớ thích nước cam.)

D. Luyện tập

Hãy cùng thực hành những gì đã học nhé!

1. Nhìn tranh và đặt câu

Hãy nhìn vào các đồ vật xung quanh hoặc trong sách và tự đặt câu nói về sở

thích của mình.

Nhìn vào hộp sữa, em hãy nói: "I like milk."

Nhìn vào đĩa cá, nếu không thích, em hãy nói: "I don't like fish."

2. Thực hành hỏi và trả lời với bạn bè

Hãy cùng bạn ngồi cạnh mình thực hành các đoạn hội thoại sau:

Hội thoại mẫu 1:

Bạn A: Do you like pizza?

Bạn B: Yes, I do. / No, I don't.

Hội thoại mẫu 2:
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Bạn A: Do you like water?

Bạn B: Yes, I do. What about you? Do you like water? (Có, tớ thích. Còn bạn

thì sao? Bạn có thích nước không?)

Bạn A: Yes, I do.

Chúc các em học tốt và có thể tự tin nói về những món ăn, thức uống mình yêu

thích bằng tiếng Anh nhé!
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